
HK.2 T-26 THỜI KHÓA BIỂU - TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

NH: 2024-
2025

Thứ 
/buổi Tiết 10A01* 10A02* 10A03* 10A04* 10A05

Tiết 1 SHTT_DC-A 03  N_Huyền SHTT_DC-I 02  P_Hằng SHTT_DC-I 03  T_Ly SHTT_DC-T 02  H_Châu SHTT_DC-G 04  L_Quyên 

Tiết 2 TNHN_1-A 03  N_Huyền TNHN_1-I 02  P_Hằng TNHN_1-I 03  T_Ly TNHN_1-T 02  H_Châu TNHN_1-G 04  L_Quyên 

Tiết 3 TNHN_2-A 03  N_Huyền TNHN_2-I 02  P_Hằng TNHN_2-I 03  T_Ly TNHN_2-T 02  H_Châu TNHN_2-G 04  L_Quyên 

Tiết 4 Sử-U 03  N_Nhung [tt] T.Anh-A 07  N_Thảo PTNL_Toán-T 10  P_Thương PTNL_Toán-T 02  H_Châu GDKTPL-G 04  L_Quyên 

Tiết 5 PTNL_Toán-T 03  H_Hà [tt] Văn-V 08  N_Thy PTNL_NNgữ-A 02  N_Hằng [tt] PTNL_NNgữ-A 09  T_Trang GDKTPL-G 04  L_Quyên 

Tiết 1 Sinh-S 01  N_Giang Sử-U 03  N_Nhung [tt] Địa-D 03  N_Phương [tt] Sử-U 05  N_Vy GDQP_AN-Q 01  L_Anh 

Tiết 2 Địa-D 03  N_Phương [tt] GDQP_AN-Q 01  L_Anh Toán-T 10  P_Thương GDKTPL-G 03  P_Ninh Văn-V 04  N_Hương 

Tiết 3 Địa-D 03  N_Phương [tt] Sinh-S 01  N_Giang Toán-T 10  P_Thương GDQP_AN-Q 01  L_Anh Văn-V 04  N_Hương 

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1 Văn-V 07  N_Ngọc GDKTPL-G 03  P_Ninh T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Văn-V 04  N_Hương Sinh-S 07  N_Thư [tg]

Tiết 2 T.Anh-A 03  N_Huyền GDKTPL-G 03  P_Ninh T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Toán-T 02  H_Châu Sinh-S 07  N_Thư [tg]

Tiết 3 TNHN-3-A 03  N_Huyền T.Anh-A 07  N_Thảo Sinh-S 07  N_Thư [tg] Toán-T 02  H_Châu Văn-V 04  N_Hương 

Tiết 4 GDKTPL-G 04  L_Quyên T.Anh-A 07  N_Thảo GDKTPL-G 03  P_Ninh T.Anh-A 09  T_Trang T.Anh-A 01  Đ_Giang 

Tiết 5 GDKTPL-G 04  L_Quyên PTNL_Văn-V 08  N_Thy GDKTPL-G 03  P_Ninh T.Anh-A 09  T_Trang T.Anh-A 01  Đ_Giang 

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1 Địa-D 03  N_Phương [tt] PTNL_Toán-T 03  H_Hà [tt] Văn-V 06  N_Mính Toán-T 02  H_Châu Toán-T 08  L_Thắng 

Tiết 2 PTNL_Toán-T 03  H_Hà [tt] Địa-D 03  N_Phương [tt] Văn-V 06  N_Mính Văn-V 04  N_Hương TNHN-3-A 01  Đ_Giang 

Tiết 3 PTNL_NNgữ-A 03  N_Huyền Sử-U 03  N_Nhung [tt] PTNL_Toán-T 10  P_Thương PTNL_KHXH1-U 05  N_Vy Địa-D 03  N_Phương [tt]

Tiết 4 Văn-V 07  N_Ngọc GDKTPL-G 03  P_Ninh Địa-D 03  N_Phương [tt] PTNL_KHXH2-D 02  T_Ngân Tin_IT-I 04  N_Nhàn 

Tiết 5 Văn-V 07  N_Ngọc Sinh-S 01  N_Giang Địa-D 03  N_Phương [tt] GDKTPL-G 03  P_Ninh Tin_IT-I 04  N_Nhàn 

Tiết 1 Sử-U 03  N_Nhung [tt] Tin_IT-I 02  P_Hằng PTNL_KHXH2-D 03  N_Phương [tt] Địa-D 02  T_Ngân Sử-U 05  N_Vy 

Tiết 2 PTNL_KHXH2-D 03  N_Phương [tt] Toán-T 03  H_Hà [tt] Tin_IT-I 03  T_Ly Địa-D 02  T_Ngân GDKTPL-G 04  L_Quyên 

Tiết 3 GDKTPL-G 04  L_Quyên Toán-T 03  H_Hà [tt] T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Tin_IT-I 02  P_Hằng PTNL_KHXH2-D 03  N_Phương [tt]

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1 PTNL_KHXH3-G 04  L_Quyên Toán-T 03  H_Hà [tt] PTNL_KHXH3-G 03  P_Ninh T.Anh-A 09  T_Trang Văn-V 04  N_Hương 

Tiết 2 PTNL_Văn-V 07  N_Ngọc PTNL_KHXH3-G 03  P_Ninh PTNL_Văn-V 06  N_Mính Văn-V 04  N_Hương PTNL_KHXH3-G 04  L_Quyên 

Tiết 3 GDQP_AN-Q 01  L_Anh Tin_IT-I 02  P_Hằng PTNL_KHXH1-U 01  N_Hà Văn-V 04  N_Hương PTNL_Toán-T 08  L_Thắng 

Tiết 4 Toán-T 03  H_Hà [tt] Văn-V 08  N_Thy TNHN-3-A 02  N_Hằng [tt] PTNL_KHXH3-G 03  P_Ninh PTNL_Toán-T 08  L_Thắng 

Tiết 5 Toán-T 03  H_Hà [tt] PTNL_KHXH2-D 03  N_Phương [tt] GDQP_AN-Q 01  L_Anh PTNL_Toán-T 02  H_Châu PTNL_NNgữ-A 01  Đ_Giang 

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1 Tin_IT-I 03  T_Ly PTNL_Toán-T 03  H_Hà [tt] Toán-T 10  P_Thương Sinh-S 07  N_Thư [tg] PTNL_KHXH1-U 05  N_Vy 

Tiết 2 Tin_IT-I 03  T_Ly Địa-D 03  N_Phương [tt] Sử-U 01  N_Hà Sinh-S 07  N_Thư [tg] PTNL_Văn-V 04  N_Hương 

Tiết 3 T.Anh-A 03  N_Huyền Địa-D 03  N_Phương [tt] Sử-U 01  N_Hà PTNL_Văn-V 04  N_Hương T.Anh-A 01  Đ_Giang 

Tiết 4 T.Anh-A 03  N_Huyền PTNL_KHXH1-U 03  N_Nhung [tt] Sinh-S 07  N_Thư [tg] TNHN-3-A 09  T_Trang Địa-D 03  N_Phương [tt]

Tiết 5 PTNL_KHXH1-U 03  N_Nhung [tt] PTNL_NNgữ-A 07  N_Thảo Tin_IT-I 03  T_Ly Địa-D 02  T_Ngân Địa-D 03  N_Phương [tt]

Tiết 1 Văn-V 07  N_Ngọc TNHN-3-A 07  N_Thảo GDKTPL-G 03  P_Ninh Tin_IT-I 02  P_Hằng Sử-U 05  N_Vy 

Tiết 2 Sinh-S 01  N_Giang Văn-V 08  N_Thy Văn-V 06  N_Mính GDKTPL-G 03  P_Ninh Toán-T 08  L_Thắng 

Tiết 3 Toán-T 03  H_Hà [tt] Văn-V 08  N_Thy Văn-V 06  N_Mính Sử-U 05  N_Vy Toán-T 08  L_Thắng 

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4 (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)

Tiết 5 (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)

S2

C2

S3

C3

S4

C4

S5

C5

S6

C6

S7



HK.2 T-26

NH: 2024-
2025

Thứ 
/buổi Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

S2

C2

S3

C3

S4

C4

S5

C5

S6

C6

S7

10A06 10B07 10B08 10B09 10B10
SHTT_DC-V 05  H_Khánh SHTT_DC-H 03  B_Hạnh SHTT_DC-S 02  H_Hùng SHTT_DC-S 01  N_Giang SHTT_DC-T 08  L_Thắng 

TNHN_1-V 05  H_Khánh TNHN_1-H 03  B_Hạnh TNHN_1-S 02  H_Hùng TNHN_1-S 01  N_Giang TNHN_1-T 08  L_Thắng 

TNHN_2-V 05  H_Khánh TNHN_2-H 03  B_Hạnh TNHN_2-S 02  H_Hùng TNHN_2-S 01  N_Giang TNHN_2-T 08  L_Thắng 

Văn-V 05  H_Khánh PTNL_NNgữ-A 02  N_Hằng [tt] Lý-L 02  V_Dũng PTNL_Toán-T 04  H_Huệ T.Anh-A 03  N_Huyền 

Văn-V 05  H_Khánh Lý-L 05  L_Thuyền Sinh-S 02  H_Hùng Hóa-H 01  H_Cường [tt] T.Anh-A 03  N_Huyền 

Địa-D 02  T_Ngân Hóa-H 03  B_Hạnh Văn-V 01  Đ_Dung [tt] TNHN-3-H 01  H_Cường [tt] Sinh-S 03  H_Nhung [tt]

Tin_IT-I 04  N_Nhàn Hóa-H 03  B_Hạnh T.Anh-A 06  Đ_Oanh Sử-U 03  N_Nhung [tt] Toán-T 08  L_Thắng 

GDKTPL-G 03  P_Ninh TNHN-3-H 03  B_Hạnh Hóa-H 06  Đ_Vy PTNL_KHTN2-H 01  H_Cường [tt] Toán-T 08  L_Thắng 

T.Anh-A 06  Đ_Oanh Hóa-H 03  B_Hạnh TNHN-3-H 06  Đ_Vy T.Anh-A 01  Đ_Giang T.Anh-A 03  N_Huyền 

Tin_IT-I 04  N_Nhàn Lý-L 05  L_Thuyền Văn-V 01  Đ_Dung [tt] Hóa-H 01  H_Cường [tt] Hóa-H 03  B_Hạnh 

Địa-D 02  T_Ngân T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Văn-V 01  Đ_Dung [tt] Hóa-H 01  H_Cường [tt] PTNL_Văn-V 08  N_Thy 

PTNL_KHXH1-U 05  N_Vy Văn-V 07  N_Ngọc PTNL_KHTN3-S 02  H_Hùng Văn-V 04  N_Hương Lý-L 02  V_Dũng 

Sinh-S 07  N_Thư [tg] Sử-U 05  N_Vy Hóa-H 06  Đ_Vy Văn-V 04  N_Hương Lý-L 02  V_Dũng 

PTNL_Toán-T 10  P_Thương Toán-T 06  Đ_Lan PTNL_KHTN1-L 02  V_Dũng Văn-V 04  N_Hương PTNL_NNgữ-A 03  N_Huyền 

PTNL_Toán-T 10  P_Thương Toán-T 06  Đ_Lan Toán-T 07  N_Mai Sinh-S 01  N_Giang Toán-T 08  L_Thắng 

GDKTPL-G 03  P_Ninh GDQP_AN-E 01  P_Nam [tt] T.Anh-A 06  Đ_Oanh Lý-L 03  T_Nguyên Sử-U 01  N_Hà 

Văn-V 05  H_Khánh T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] T.Anh-A 06  Đ_Oanh T.Anh-A 01  Đ_Giang Sinh-S 03  H_Nhung [tt]

PTNL_KHXH2-D 02  T_Ngân T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Sử-U 05  N_Vy T.Anh-A 01  Đ_Giang PTNL_KHTN1-L 02  V_Dũng 

GDQP_AN-Q 01  L_Anh Lý-L 05  L_Thuyền Sinh-S 02  H_Hùng PTNL_Văn-V 04  N_Hương Tin_IT-I 03  T_Ly 

Sử-U 05  N_Vy Sinh-S 03  H_Nhung [tt] Sinh-S 02  H_Hùng Sử-U 03  N_Nhung [tt] Hóa-H 03  B_Hạnh 

Sử-U 05  N_Vy PTNL_Toán-T 06  Đ_Lan Tin_IT-I 03  T_Ly PTNL_KHTN1-L 03  T_Nguyên Hóa-H 03  B_Hạnh 

Văn-V 05  H_Khánh Toán-T 06  Đ_Lan Hóa-H 06  Đ_Vy Sinh-S 01  N_Giang Sinh-S 03  H_Nhung [tt]

Địa-D 02  T_Ngân PTNL_KHTN1-L 05  L_Thuyền GDQP_AN-E 01  P_Nam [tt] Sinh-S 01  N_Giang Văn-V 08  N_Thy 

PTNL_KHXH3-G 03  P_Ninh PTNL_Văn-V 07  N_Ngọc Toán-T 07  N_Mai Toán-T 04  H_Huệ Văn-V 08  N_Thy 

Toán-T 10  P_Thương Sinh-S 03  H_Nhung [tt] Toán-T 07  N_Mai PTNL_NNgữ-A 01  Đ_Giang GDQP_AN-E 01  P_Nam [tt]

Toán-T 10  P_Thương Sinh-S 03  H_Nhung [tt] PTNL_Văn-V 01  Đ_Dung [tt] GDQP_AN-E 01  P_Nam [tt] PTNL_Toán-T 08  L_Thắng 

PTNL_NNgữ-A 06  Đ_Oanh PTNL_Văn-V 07  N_Ngọc Lý-L 02  V_Dũng Lý-L 03  T_Nguyên Sử-U 01  N_Hà 

TNHN-3-A 06  Đ_Oanh PTNL_KHTN2-H 03  B_Hạnh Lý-L 02  V_Dũng Lý-L 03  T_Nguyên PTNL_Văn-V 08  N_Thy 

PTNL_Văn-V 05  H_Khánh Tin_IT-I 02  P_Hằng PTNL_KHTN2-H 06  Đ_Vy Toán-T 04  H_Huệ TNHN-3-H 03  B_Hạnh 

Toán-T 10  P_Thương Tin_IT-I 02  P_Hằng PTNL_NNgữ-A 06  Đ_Oanh Toán-T 04  H_Huệ PTNL_KHTN2-H 03  B_Hạnh 

Sinh-S 07  N_Thư [tg] Sử-U 05  N_Vy PTNL_Toán-T 07  N_Mai PTNL_Văn-V 04  N_Hương Lý-L 02  V_Dũng 

T.Anh-A 06  Đ_Oanh PTNL_KHTN3-S 03  H_Nhung [tt] Tin_IT-I 03  T_Ly PTNL_KHTN3-S 01  N_Giang Văn-V 08  N_Thy 

T.Anh-A 06  Đ_Oanh Văn-V 07  N_Ngọc Sử-U 05  N_Vy Tin_IT-I 02  P_Hằng PTNL_KHTN3-S 03  H_Nhung [tt]

GDKTPL-G 03  P_Ninh Văn-V 07  N_Ngọc PTNL_Văn-V 01  Đ_Dung [tt] Tin_IT-I 02  P_Hằng Tin_IT-I 03  T_Ly 

(LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)

(LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)



HK.2 T-26

NH: 2024-
2025

Thứ 
/buổi Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

S2

C2

S3

C3

S4

C4

S5

C5

S6

C6

S7

10B11 10B12 10B13 10B14 11A01*
SHTT_DC-T 10  P_Thương SHTT_DC-L 02  V_Dũng SHTT_DC-L 03  T_Nguyên SHTT_DC-L 05  L_Thuyền SHTT_DC-G 05  P_Thủy 

TNHN_1-T 10  P_Thương TNHN_1-L 02  V_Dũng TNHN_1-L 03  T_Nguyên TNHN_1-L 05  L_Thuyền TNHN_1-G 05  P_Thủy 

TNHN_2-T 10  P_Thương TNHN_2-L 02  V_Dũng TNHN_2-L 03  T_Nguyên TNHN_2-L 05  L_Thuyền TNHN_2-G 05  P_Thủy 

Tin_IT-I 02  P_Hằng PTNL_Văn-V 06  N_Mính Sinh-S 01  N_Giang Lý-L 05  L_Thuyền Địa-D 01  H_Biên [cd]

Lý-L 03  T_Nguyên Sinh-S 01  N_Giang Toán-T 05  V_Hưng Sử-U 03  N_Nhung [tt] PTNL_Toán-T 10  P_Thương 

PTNL_KHTN3-S 05  N_Thảo Tin_IT-I 04  N_Nhàn Văn-V 04  N_Hương PTNL_Văn-V 05  H_Khánh Toán-T 10  P_Thương 

Văn-V 01  Đ_Dung [tt] PTNL_KHTN3-S 01  N_Giang PTNL_KHTN2-H 01  H_Cường [tt] Sinh-S 03  H_Nhung [tt] Sinh-S 04  P_Phăng 

Văn-V 01  Đ_Dung [tt] Sử-U 03  N_Nhung [tt] Tin_IT-I 04  N_Nhàn Sinh-S 03  H_Nhung [tt] Sinh-S 04  P_Phăng 

Hóa-H 01  H_Cường [tt] Lý-L 02  V_Dũng Tin_IT-I 04  N_Nhàn Lý-L 05  L_Thuyền T.Anh-A 11  T_Vân 

Sinh-S 05  N_Thảo Lý-L 02  V_Dũng Sử-U 05  N_Vy Sinh-S 03  H_Nhung [tt] Văn-V 05  H_Khánh 

Sử-U 05  N_Vy TNHN-3-H 03  B_Hạnh PTNL_Toán-T 05  V_Hưng Hóa-H 06  Đ_Vy Văn-V 05  H_Khánh 

T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Hóa-H 03  B_Hạnh Hóa-H 01  H_Cường [tt] Tin_IT-I 04  N_Nhàn GDQP_AN-Q 02  H_Tâm 

T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Hóa-H 03  B_Hạnh TNHN-3-H 01  H_Cường [tt] Tin_IT-I 04  N_Nhàn PTNL_KHXH1-U 04  V_Oanh 

Toán-T 10  P_Thương 

PTNL_KHXH3-G 05  P_Thủy 

Sử-U 04  V_Oanh 

T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Sinh-S 01  N_Giang Lý-L 03  T_Nguyên GDQP_AN-E 01  P_Nam [tt] Tin_IT-I 01  N_Hải [tt]

Lý-L 03  T_Nguyên PTNL_KHTN1-L 02  V_Dũng GDQP_AN-E 01  P_Nam [tt] Văn-V 05  H_Khánh PTNL_KHXH2-D 01  H_Biên [cd]

Sinh-S 05  N_Thảo Tin_IT-I 04  N_Nhàn Sinh-S 01  N_Giang Văn-V 05  H_Khánh TNHN-3-A 11  T_Vân 

PTNL_Toán-T 10  P_Thương Toán-T 02  H_Châu Sinh-S 01  N_Giang T.Anh-A 07  N_Thảo T.Anh-A 11  T_Vân 

GDQP_AN-E 01  P_Nam [tt] Toán-T 02  H_Châu T.Anh-A 06  Đ_Oanh T.Anh-A 07  N_Thảo T.Anh-A 11  T_Vân 

PTNL_KHTN2-H 01  H_Cường [tt] Hóa-H 03  B_Hạnh PTNL_KHTN1-L 03  T_Nguyên Toán-T 03  H_Hà [tt]

PTNL_KHTN1-L 03  T_Nguyên Văn-V 06  N_Mính PTNL_Văn-V 04  N_Hương Lý-L 05  L_Thuyền 

TNHN-3-H 01  H_Cường [tt] Văn-V 06  N_Mính PTNL_Văn-V 04  N_Hương Sử-U 03  N_Nhung [tt]

Toán-T 10  P_Thương GDQP_AN-E 01  P_Nam [tt] Hóa-H 01  H_Cường [tt] T.Anh-A 07  N_Thảo GDKTPL-G 05  P_Thủy 

Toán-T 10  P_Thương PTNL_Toán-T 02  H_Châu T.Anh-A 06  Đ_Oanh Hóa-H 06  Đ_Vy GDKTPL-G 05  P_Thủy 

PTNL_NNgữ-A 02  N_Hằng [tt] PTNL_Văn-V 06  N_Mính T.Anh-A 06  Đ_Oanh Hóa-H 06  Đ_Vy Văn-V 05  H_Khánh 

Hóa-H 01  H_Cường [tt] T.Anh-A 07  N_Thảo Văn-V 04  N_Hương Văn-V 05  H_Khánh Địa-D 01  H_Biên [cd]

Sinh-S 05  N_Thảo Sinh-S 01  N_Giang Văn-V 04  N_Hương PTNL_KHTN1-L 05  L_Thuyền Địa-D 01  H_Biên [cd]

Toán-T 10  P_Thương 

Toán-T 10  P_Thương 

Sử-U 04  V_Oanh 

Văn-V 01  Đ_Dung [tt] Toán-T 02  H_Châu Hóa-H 01  H_Cường [tt] PTNL_KHTN2-H 06  Đ_Vy PTNL_NNgữ-A 11  T_Vân 

Tin_IT-I 02  P_Hằng Sử-U 03  N_Nhung [tt] Sử-U 05  N_Vy PTNL_NNgữ-A 07  N_Thảo PTNL_Toán-T 10  P_Thương 

Hóa-H 01  H_Cường [tt] PTNL_NNgữ-A 07  N_Thảo PTNL_NNgữ-A 06  Đ_Oanh PTNL_Toán-T 03  H_Hà [tt] GDKTPL-G 05  P_Thủy 

Sử-U 05  N_Vy Lý-L 02  V_Dũng Toán-T 05  V_Hưng TNHN-3-H 06  Đ_Vy PTNL_Văn-V 05  H_Khánh 

Toán-T 10  P_Thương PTNL_KHTN2-H 03  B_Hạnh Toán-T 05  V_Hưng PTNL_Văn-V 05  H_Khánh Tin_IT-I 01  N_Hải [tt]

PTNL_Văn-V 01  Đ_Dung [tt] Văn-V 06  N_Mính Lý-L 03  T_Nguyên Toán-T 03  H_Hà [tt]

PTNL_Văn-V 01  Đ_Dung [tt] T.Anh-A 07  N_Thảo Lý-L 03  T_Nguyên Toán-T 03  H_Hà [tt]

Lý-L 03  T_Nguyên T.Anh-A 07  N_Thảo PTNL_KHTN3-S 01  N_Giang PTNL_KHTN3-S 03  H_Nhung [tt]

(LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)

(LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)



HK.2 T-26

NH: 2024-
2025

Thứ 
/buổi Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

S2

C2

S3

C3

S4

C4

S5

C5

S6

C6

S7

11A02* 11A03* 11A04 11A05 11A06
SHTT_DC-D 04  N_Thư SHTT_DC-U 01  N_Hà SHTT_DC-V 08  N_Thy SHTT_DC-V 06  N_Mính SHTT_DC-V 03  H_Hằng 

TNHN_1-D 04  N_Thư TNHN_1-U 01  N_Hà TNHN_1-V 08  N_Thy TNHN_1-V 06  N_Mính TNHN_1-V 03  H_Hằng 

TNHN_2-D 04  N_Thư TNHN_2-U 01  N_Hà TNHN_2-V 08  N_Thy TNHN_2-V 06  N_Mính TNHN_2-V 03  H_Hằng 

Toán-T 07  N_Mai TNHN-3-A 04  H_Nhi PTNL_Văn-V 08  N_Thy Sử-U 01  N_Hà Sử-U 02  Đ_Minh 

Toán-T 07  N_Mai Toán-T 02  H_Châu PTNL_Toán-T 08  L_Thắng T.Anh-A 11  T_Vân T.Anh-A 07  N_Thảo 

GDKTPL-G 01  T_Lên [gt] Địa-D 04  N_Thư Toán-T 08  L_Thắng GDKTPL-G 03  P_Ninh Văn-V 03  H_Hằng 

GDKTPL-G 01  T_Lên [gt] Địa-D 04  N_Thư Địa-D 02  T_Ngân Toán-T 07  N_Mai Văn-V 03  H_Hằng 

Địa-D 04  N_Thư GDKTPL-G 01  T_Lên [gt] PTNL_NNgữ-A 06  Đ_Oanh Toán-T 07  N_Mai Địa-D 02  T_Ngân 

T.Anh-A 09  T_Trang Văn-V 02  V_Duy GDKTPL-G 05  P_Thủy Văn-V 06  N_Mính T.Anh-A 07  N_Thảo 

Văn-V 04  N_Hương Văn-V 02  V_Duy T.Anh-A 06  Đ_Oanh Văn-V 06  N_Mính T.Anh-A 07  N_Thảo 

PTNL_KHXH2-D 04  N_Thư PTNL_KHXH3-G 01  T_Lên [gt] T.Anh-A 06  Đ_Oanh PTNL_KHXH3-G 03  P_Ninh PTNL_KHXH3-G 02  V_Liên [tt]

PTNL_KHXH3-G 01  T_Lên [gt] Toán-T 02  H_Châu PTNL_KHXH2-D 02  T_Ngân Toán-T 07  N_Mai Tin_IT-I 05  N_Thặng 

PTNL_KHXH1-U 02  Đ_Minh T.Anh-A 04  H_Nhi Tin_IT-I 05  N_Thặng Toán-T 07  N_Mai PTNL_KHXH2-D 02  T_Ngân 

GDQP_AN-Q 02  H_Tâm PTNL_NNgữ-A 04  H_Nhi PTNL_KHXH3-G 05  P_Thủy Sinh-S 06  N_Tuấn Địa-D 02  T_Ngân 

Sử-U 02  Đ_Minh Sinh-S 05  N_Thảo Sử-U 04  V_Oanh Địa-D 02  T_Ngân PTNL_Toán-T 02  H_Châu 

Sinh-S 05  N_Thảo PTNL_Toán-T 02  H_Châu Toán-T 08  L_Thắng Địa-D 02  T_Ngân Sử-U 02  Đ_Minh 

Toán-T 07  N_Mai Sinh-S 05  N_Thảo TNHN-3-A 06  Đ_Oanh GDKTPL-G 03  P_Ninh GDKTPL-G 02  V_Liên [tt]

Sử-U 02  Đ_Minh PTNL_KHXH1-U 01  N_Hà Địa-D 02  T_Ngân Sinh-S 06  N_Tuấn Toán-T 02  H_Châu 

Tin_IT-I 01  N_Hải [tt] PTNL_KHXH2-D 04  N_Thư Địa-D 02  T_Ngân PTNL_Văn-V 06  N_Mính Tin_IT-I 05  N_Thặng 

Văn-V 04  N_Hương Tin_IT-I 01  N_Hải [tt] Toán-T 08  L_Thắng Tin_IT-I 05  N_Thặng Sinh-S 06  N_Tuấn 

Văn-V 04  N_Hương GDQP_AN-Q 02  H_Tâm Toán-T 08  L_Thắng PTNL_KHXH1-U 01  N_Hà PTNL_Văn-V 03  H_Hằng 

Sinh-S 05  N_Thảo Sử-U 01  N_Hà PTNL_Toán-T 08  L_Thắng Văn-V 06  N_Mính GDQP_AN-Q 02  H_Tâm 

T.Anh-A 09  T_Trang Sử-U 01  N_Hà Tin_IT-I 05  N_Thặng PTNL_Toán-T 07  N_Mai PTNL_NNgữ-A 07  N_Thảo 

T.Anh-A 09  T_Trang PTNL_Văn-V 02  V_Duy Sinh-S 05  N_Thảo Địa-D 02  T_Ngân PTNL_Toán-T 02  H_Châu 

TNHN-3-A 09  T_Trang PTNL_Toán-T 02  H_Châu GDKTPL-G 05  P_Thủy Sử-U 01  N_Hà Địa-D 02  T_Ngân 

PTNL_Toán-T 07  N_Mai Tin_IT-I 01  N_Hải [tt] T.Anh-A 06  Đ_Oanh GDKTPL-G 03  P_Ninh Sinh-S 06  N_Tuấn 

Toán-T 07  N_Mai Địa-D 04  N_Thư Sử-U 04  V_Oanh Tin_IT-I 05  N_Thặng GDKTPL-G 02  V_Liên [tt]

Địa-D 04  N_Thư T.Anh-A 04  H_Nhi Văn-V 08  N_Thy T.Anh-A 11  T_Vân GDKTPL-G 02  V_Liên [tt]

Địa-D 04  N_Thư T.Anh-A 04  H_Nhi Văn-V 08  N_Thy T.Anh-A 11  T_Vân Toán-T 02  H_Châu 

PTNL_Văn-V 04  N_Hương Văn-V 02  V_Duy PTNL_KHXH1-U 04  V_Oanh PTNL_Toán-T 07  N_Mai Văn-V 03  H_Hằng 

Tin_IT-I 01  N_Hải [tt] GDKTPL-G 01  T_Lên [gt] GDQP_AN-Q 02  H_Tâm PTNL_KHXH2-D 02  T_Ngân Toán-T 02  H_Châu 

PTNL_Toán-T 07  N_Mai GDKTPL-G 01  T_Lên [gt] Văn-V 08  N_Thy GDQP_AN-Q 02  H_Tâm Toán-T 02  H_Châu 

GDKTPL-G 01  T_Lên [gt] Toán-T 02  H_Châu Sinh-S 05  N_Thảo TNHN-3-A 11  T_Vân TNHN-3-A 07  N_Thảo 

PTNL_NNgữ-A 09  T_Trang Toán-T 02  H_Châu GDKTPL-G 05  P_Thủy PTNL_NNgữ-A 11  T_Vân PTNL_KHXH1-U 02  Đ_Minh 

(LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)

(LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)



HK.2 T-26

NH: 2024-
2025

Thứ 
/buổi Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

S2

C2

S3

C3

S4

C4

S5

C5

S6

C6

S7

11B07* 11B08 11B09 11B10 11B11
SHTT_DC-T 07  N_Mai SHTT_DC-T 01  L_Bình SHTT_DC-A 09  T_Trang SHTT_DC-V 02  V_Duy SHTT_DC-H 04  L_Phong 

TNHN_1-T 07  N_Mai TNHN_1-T 01  L_Bình TNHN_1-A 09  T_Trang TNHN_1-V 02  V_Duy TNHN_1-H 04  L_Phong 

TNHN_2-T 07  N_Mai TNHN_2-T 01  L_Bình TNHN_2-A 09  T_Trang TNHN_2-V 02  V_Duy TNHN_2-H 04  L_Phong 

PTNL_KHTN3-S 04  P_Phăng Văn-V 10  V_Trinh PTNL_NNgữ-A 09  T_Trang PTNL_Văn-V 02  V_Duy PTNL_Toán-T 08  L_Thắng 

PTNL_KHTN2-H 02  L_Đăng Văn-V 10  V_Trinh Sử-U 01  N_Hà PTNL_Văn-V 02  V_Duy PTNL_Văn-V 06  N_Mính 

Hóa-H 02  L_Đăng Sinh-S 06  N_Tuấn Lý-L 06  V_Yến [tt,cd] PTNL_NNgữ-A 06  Đ_Oanh Hóa-H 04  L_Phong 

Văn-V 05  H_Khánh Hóa-H 04  L_Phong Lý-L 06  V_Yến [tt,cd] Hóa-H 06  Đ_Vy Tin_IT-I 05  N_Thặng 

Văn-V 05  H_Khánh Hóa-H 04  L_Phong PTNL_KHTN3-S 05  N_Thảo Sử-U 05  N_Vy Tin_IT-I 05  N_Thặng 

Văn-V 05  H_Khánh T.Anh-A 08  L_Thu [tp] GDQP_AN-Q 02  H_Tâm Sinh-S 06  N_Tuấn Sinh-S 05  N_Thảo 

Toán-T 07  N_Mai Hóa-H 04  L_Phong T.Anh-A 09  T_Trang Hóa-H 06  Đ_Vy GDQP_AN-Q 02  H_Tâm 

Toán-T 07  N_Mai Sinh-S 06  N_Tuấn T.Anh-A 09  T_Trang Lý-L 01  Đ_Bình Văn-V 06  N_Mính 

Hóa-H 02  L_Đăng Lý-L 01  Đ_Bình Hóa-H 06  Đ_Vy T.Anh-A 06  Đ_Oanh PTNL_KHTN1-L 04  T_Phi 

Hóa-H 02  L_Đăng GDQP_AN-Q 02  H_Tâm Sinh-S 05  N_Thảo T.Anh-A 06  Đ_Oanh Hóa-H 04  L_Phong 

Sử-U 01  N_Hà Sử-U 04  V_Oanh PTNL_KHTN1-L 06  V_Yến [tt,cd] Toán-T 08  L_Thắng PTNL_KHTN3-S 05  N_Thảo 

PTNL_NNgữ-A 04  H_Nhi PTNL_KHTN3-S 06  N_Tuấn Toán-T 10  P_Thương Toán-T 08  L_Thắng Sử-U 01  N_Hà 

Sinh-S 04  P_Phăng PTNL_NNgữ-A 08  L_Thu [tp] Toán-T 10  P_Thương GDQP_AN-Q 02  H_Tâm Sử-U 01  N_Hà 

T.Anh-A 04  H_Nhi Lý-L 01  Đ_Bình Sử-U 01  N_Hà Sinh-S 06  N_Tuấn T.Anh-A 07  N_Thảo 

T.Anh-A 04  H_Nhi Tin_IT-I 01  N_Hải [tt] Sinh-S 05  N_Thảo Tin_IT-I 05  N_Thặng T.Anh-A 07  N_Thảo 

Toán-T 07  N_Mai Sinh-S 06  N_Tuấn PTNL_Văn-V 03  H_Hằng Lý-L 01  Đ_Bình Toán-T 08  L_Thắng 

GDQP_AN-Q 02  H_Tâm T.Anh-A 08  L_Thu [tp] PTNL_Văn-V 03  H_Hằng Sử-U 05  N_Vy Lý-L 04  T_Phi 

PTNL_Văn-V 05  H_Khánh T.Anh-A 08  L_Thu [tp] PTNL_Toán-T 10  P_Thương Văn-V 02  V_Duy PTNL_Văn-V 06  N_Mính 

Tin_IT-I 01  N_Hải [tt] PTNL_KHTN1-L 01  Đ_Bình TNHN-3-L 06  V_Yến [tt,cd] T.Anh-A 06  Đ_Oanh Hóa-H 04  L_Phong 

Lý-L 06  V_Yến [tt,cd] TNHN-3-L 01  Đ_Bình Tin_IT-I 01  N_Hải [tt] PTNL_Toán-T 08  L_Thắng Sinh-S 05  N_Thảo 

Lý-L 06  V_Yến [tt,cd] Văn-V 10  V_Trinh Văn-V 03  H_Hằng PTNL_KHTN3-S 06  N_Tuấn PTNL_NNgữ-A 07  N_Thảo 

Sinh-S 04  P_Phăng Tin_IT-I 01  N_Hải [tt] Văn-V 03  H_Hằng PTNL_KHTN2-H 06  Đ_Vy Văn-V 06  N_Mính 

Sinh-S 04  P_Phăng PTNL_Toán-T 01  L_Bình T.Anh-A 09  T_Trang PTNL_KHTN1-L 01  Đ_Bình Văn-V 06  N_Mính 

T.Anh-A 04  H_Nhi Toán-T 01  L_Bình Hóa-H 06  Đ_Vy Toán-T 08  L_Thắng PTNL_KHTN2-H 04  L_Phong 

TNHN-3-L 06  V_Yến [tt,cd] Sử-U 04  V_Oanh Hóa-H 06  Đ_Vy Tin_IT-I 05  N_Thặng Toán-T 08  L_Thắng 

PTNL_KHTN1-L 06  V_Yến [tt,cd] PTNL_KHTN2-H 04  L_Phong Toán-T 10  P_Thương Hóa-H 06  Đ_Vy Toán-T 08  L_Thắng 

PTNL_Văn-V 05  H_Khánh PTNL_Văn-V 10  V_Trinh Tin_IT-I 01  N_Hải [tt] TNHN-3-L 01  Đ_Bình T.Anh-A 07  N_Thảo 

PTNL_Toán-T 07  N_Mai PTNL_Văn-V 10  V_Trinh Lý-L 06  V_Yến [tt,cd] Lý-L 01  Đ_Bình Lý-L 04  T_Phi 

Tin_IT-I 01  N_Hải [tt] Toán-T 01  L_Bình Sinh-S 05  N_Thảo Sinh-S 06  N_Tuấn Lý-L 04  T_Phi 

Sử-U 01  N_Hà Toán-T 01  L_Bình Văn-V 03  H_Hằng Văn-V 02  V_Duy TNHN-3-L 04  T_Phi 

Lý-L 06  V_Yến [tt,cd] Lý-L 01  Đ_Bình PTNL_KHTN2-H 06  Đ_Vy Văn-V 02  V_Duy Sinh-S 05  N_Thảo 

(LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)

(LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)



HK.2 T-26

NH: 2024-
2025

Thứ 
/buổi Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

S2

C2

S3

C3

S4

C4

S5

C5

S6

C6

S7

11B12 11B13 11B14 12A01* 12A02*
SHTT_DC-L 01  Đ_Bình SHTT_DC-S 04  P_Phăng SHTT_DC-H 05  T_Thơ SHTT_DC-U 04  V_Oanh SHTT_DC-D 01  H_Biên [cd]

TNHN_1-L 01  Đ_Bình TNHN_1-S 04  P_Phăng TNHN_1-H 05  T_Thơ TNHN_1-U 04  V_Oanh TNHN_1-D 01  H_Biên [cd]

TNHN_2-L 01  Đ_Bình TNHN_2-S 04  P_Phăng TNHN_2-H 05  T_Thơ TNHN_2-U 04  V_Oanh TNHN_2-D 01  H_Biên [cd]

PTNL_KHTN2-H 05  T_Thơ PTNL_KHTN2-H 02  L_Đăng Lý-L 04  T_Phi Sinh-S 02  H_Hùng GDĐP-G 05  P_Thủy 

PTNL_Văn-V 03  H_Hằng PTNL_KHTN3-S 04  P_Phăng PTNL_KHTN2-H 05  T_Thơ Sử-U 04  V_Oanh GDĐP-G 05  P_Thủy 

Tin_IT-I 05  N_Thặng Sinh-S 04  P_Phăng Toán-T 07  N_Mai 

PTNL_KHTN3-S 05  N_Thảo Hóa-H 02  L_Đăng Sinh-S 06  N_Tuấn 

Văn-V 03  H_Hằng Hóa-H 02  L_Đăng Sinh-S 06  N_Tuấn 

Lý-L 01  Đ_Bình Sử-U 02  Đ_Minh Sử-U 05  N_Vy TNHN-3-V 10  V_Trinh Sinh-S 03  H_Nhung [tt]

TNHN-3-L 01  Đ_Bình Tin_IT-I 05  N_Thặng TNHN-3-L 04  T_Phi Văn-V 10  V_Trinh GDKTPL-G 04  L_Quyên 

T.Anh-A 01  Đ_Giang GDQP_AN-Q 02  H_Tâm Tin_IT-I 05  N_Thặng Văn-V 10  V_Trinh GDKTPL-G 04  L_Quyên 

Sinh-S 05  N_Thảo T.Anh-A 10  Đ_Trinh PTNL_Văn-V 08  N_Thy GDKTPL-G 02  V_Liên [tt] Văn-V 01  Đ_Dung [tt]

Toán-T 02  H_Châu T.Anh-A 10  Đ_Trinh PTNL_KHTN1-L 04  T_Phi GDKTPL-G 02  V_Liên [tt] Toán-T 05  V_Hưng 

PTNL_Toán-T 02  H_Châu Sinh-S 04  P_Phăng Hóa-H 05  T_Thơ Địa-D 03  N_Phương [tt] PTNL_Văn-V 01  Đ_Dung [tt]

PTNL_Văn-V 03  H_Hằng TNHN-3-L 06  V_Yến [tt,cd] Hóa-H 05  T_Thơ Địa-D 03  N_Phương [tt] CNghệ_NN-S 03  H_Nhung [tt]

Hóa-H 05  T_Thơ PTNL_Văn-V 09  N_Tiên [tp] PTNL_KHTN3-S 06  N_Tuấn Toán-T 04  H_Huệ Địa-D 01  H_Biên [cd]

Toán-T 04  H_Huệ Địa-D 01  H_Biên [cd]

Sử-U 05  N_Vy Sử-U 02  Đ_Minh PTNL_NNgữ-A 01  Đ_Giang PTNL_Toán-T 04  H_Huệ Địa-D 01  H_Biên [cd]

Sử-U 05  N_Vy Toán-T 01  L_Bình Lý-L 04  T_Phi PTNL_Toán-T 04  H_Huệ GDQP_AN-Q 02  H_Tâm 

PTNL_NNgữ-A 01  Đ_Giang PTNL_Văn-V 09  N_Tiên [tp] Lý-L 04  T_Phi GDĐP-G 02  V_Liên [tt] Toán-T 05  V_Hưng 

Lý-L 01  Đ_Bình T.Anh-A 10  Đ_Trinh Hóa-H 05  T_Thơ GDĐP-G 02  V_Liên [tt] T.Anh-A 03  N_Huyền 

Hóa-H 05  T_Thơ Tin_IT-I 05  N_Thặng Sinh-S 06  N_Tuấn GDKTPL-G 02  V_Liên [tt] Sử-U 02  Đ_Minh 

T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Sinh-S 03  H_Nhung [tt]

T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] PTNL_Toán-T 05  V_Hưng 

PTNL_Văn-V 10  V_Trinh PTNL_Toán-T 05  V_Hưng 

CNghệ_NN-S 02  H_Hùng TNHN-3-V 01  Đ_Dung [tt]

Văn-V 03  H_Hằng Sinh-S 04  P_Phăng PTNL_Toán-T 07  N_Mai Toán-T 04  H_Huệ PTNL_Văn-V 01  Đ_Dung [tt]

Văn-V 03  H_Hằng Hóa-H 02  L_Đăng GDQP_AN-Q 02  H_Tâm PTNL_Văn-V 10  V_Trinh CNghệ_NN-S 03  H_Nhung [tt]

Hóa-H 05  T_Thơ Văn-V 09  N_Tiên [tp] T.Anh-A 01  Đ_Giang GDQP_AN-Q 02  H_Tâm Toán-T 05  V_Hưng 

PTNL_KHTN1-L 01  Đ_Bình PTNL_Toán-T 01  L_Bình Tin_IT-I 05  N_Thặng Địa-D 03  N_Phương [tt] Toán-T 05  V_Hưng 

GDQP_AN-Q 02  H_Tâm Lý-L 06  V_Yến [tt,cd] PTNL_Văn-V 08  N_Thy T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] GDKTPL-G 04  L_Quyên 

Toán-T 02  H_Châu PTNL_KHTN1-L 06  V_Yến [tt,cd] Văn-V 08  N_Thy 

Toán-T 02  H_Châu Toán-T 01  L_Bình Toán-T 07  N_Mai 

Tin_IT-I 05  N_Thặng Toán-T 01  L_Bình Toán-T 07  N_Mai 

Sinh-S 05  N_Thảo Văn-V 09  N_Tiên [tp] T.Anh-A 01  Đ_Giang Sinh-S 02  H_Hùng T.Anh-A 03  N_Huyền 

Sinh-S 05  N_Thảo Văn-V 09  N_Tiên [tp] T.Anh-A 01  Đ_Giang Sử-U 04  V_Oanh T.Anh-A 03  N_Huyền 

Lý-L 01  Đ_Bình Lý-L 06  V_Yến [tt,cd] Sử-U 05  N_Vy Văn-V 10  V_Trinh Sử-U 02  Đ_Minh 

T.Anh-A 01  Đ_Giang Lý-L 06  V_Yến [tt,cd] Văn-V 08  N_Thy CNghệ_NN-S 02  H_Hùng Văn-V 01  Đ_Dung [tt]

T.Anh-A 01  Đ_Giang PTNL_NNgữ-A 10  Đ_Trinh Văn-V 08  N_Thy Toán-T 04  H_Huệ Văn-V 01  Đ_Dung [tt]

(LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)

(LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM) (LMS-GDĐP / GVBM)
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Thứ 
/buổi Tiết

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

S2

C2

S3

C3

S4

C4

S5

C5

S6

C6

S7

12A03* 12A04 12A05 12A06 12B07
SHTT_DC-A 08  L_Thu [tp] SHTT_DC-V 09  N_Tiên [tp] SHTT_DC-V 10  V_Trinh SHTT_DC-U 02  Đ_Minh SHTT_DC-A 10  Đ_Trinh 

TNHN_1-A 08  L_Thu [tp] TNHN_1-V 09  N_Tiên [tp] TNHN_1-V 10  V_Trinh TNHN_1-U 02  Đ_Minh TNHN_1-A 10  Đ_Trinh 

TNHN_2-A 08  L_Thu [tp] TNHN_2-V 09  N_Tiên [tp] TNHN_2-V 10  V_Trinh TNHN_2-U 02  Đ_Minh TNHN_2-A 10  Đ_Trinh 

PTNL_Toán-T 06  Đ_Lan TNHN-3-V 09  N_Tiên [tp] Toán-T 03  H_Hà [tt] Địa-D 04  N_Thư Hóa-H 01  H_Cường [tt]

T.Anh-A 08  L_Thu [tp] Địa-D 01  H_Biên [cd] Địa-D 04  N_Thư Sử-U 02  Đ_Minh PTNL_Toán-T 04  H_Huệ 

GDKTPL-G 02  V_Liên [tt] T.Anh-A 04  H_Nhi GDKTPL-G 04  L_Quyên Địa-D 04  N_Thư T.Anh-A 10  Đ_Trinh 

GDĐP-G 02  V_Liên [tt] GDĐP-G 05  P_Thủy Địa-D 04  N_Thư T.Anh-A 10  Đ_Trinh GDĐP-D 02  T_Ngân 

Văn-V 02  V_Duy GDĐP-G 05  P_Thủy T.Anh-A 11  T_Vân T.Anh-A 10  Đ_Trinh TNHN-3-V 09  N_Tiên [tp]

Sinh-S 03  H_Nhung [tt] Sử-U 04  V_Oanh T.Anh-A 11  T_Vân Sinh-S 06  N_Tuấn Văn-V 09  N_Tiên [tp]

CNghệ_NN-S 03  H_Nhung [tt] Sinh-S 02  H_Hùng Sinh-S 06  N_Tuấn TNHN-3-V 07  N_Ngọc Lý-L 05  L_Thuyền 

T.Anh-A 08  L_Thu [tp] Văn-V 09  N_Tiên [tp] Sử-U 03  N_Nhung [tt] Sử-U 02  Đ_Minh Toán-T 04  H_Huệ 

T.Anh-A 08  L_Thu [tp] Toán-T 01  L_Bình GDQP_AN-Q 02  H_Tâm GDQP_AN-Q 01  L_Anh Sử-U 03  N_Nhung [tt]

Toán-T 06  Đ_Lan Toán-T 01  L_Bình Toán-T 03  H_Hà [tt] GDĐP-G 05  P_Thủy Sử-U 03  N_Nhung [tt]

Sử-U 03  N_Nhung [tt] CNghệ_NN-S 02  H_Hùng Toán-T 03  H_Hà [tt] Toán-T 01  L_Bình Sinh-S 01  N_Giang 

GDQP_AN-Q 02  H_Tâm Văn-V 09  N_Tiên [tp] T.Anh-A 11  T_Vân PTNL_Văn-V 07  N_Ngọc T.Anh-A 10  Đ_Trinh 

GDĐP-G 02  V_Liên [tt] Văn-V 09  N_Tiên [tp] Văn-V 10  V_Trinh PTNL_Văn-V 07  N_Ngọc T.Anh-A 10  Đ_Trinh 

Sinh-S 03  H_Nhung [tt] PTNL_Toán-T 01  L_Bình Văn-V 10  V_Trinh T.Anh-A 10  Đ_Trinh PTNL_Toán-T 04  H_Huệ 

PTNL_Văn-V 02  V_Duy T.Anh-A 04  H_Nhi TNHN-3-V 10  V_Trinh Địa-D 04  N_Thư Văn-V 09  N_Tiên [tp]

PTNL_Toán-T 06  Đ_Lan T.Anh-A 04  H_Nhi Địa-D 04  N_Thư PTNL_Toán-T 01  L_Bình Văn-V 09  N_Tiên [tp]

GDKTPL-G 02  V_Liên [tt] GDKTPL-G 05  P_Thủy GDKTPL-G 04  L_Quyên Toán-T 01  L_Bình Toán-T 04  H_Huệ 

GDKTPL-G 02  V_Liên [tt] GDKTPL-G 05  P_Thủy PTNL_Văn-V 10  V_Trinh Toán-T 01  L_Bình Hóa-H 01  H_Cường [tt]

TNHN-3-V 02  V_Duy Toán-T 01  L_Bình GDĐP-P 02  N_Phong [ht] GDKTPL-G 05  P_Thủy Lý-L 05  L_Thuyền 

Sử-U 03  N_Nhung [tt] Toán-T 01  L_Bình GDĐP-P 02  N_Phong [ht] GDKTPL-G 05  P_Thủy GDĐP-D 02  T_Ngân 

Địa-D 03  N_Phương [tt] PTNL_Toán-T 01  L_Bình CNghệ_NN-S 06  N_Tuấn Văn-V 07  N_Ngọc Lý-L 05  L_Thuyền 

Địa-D 03  N_Phương [tt] Địa-D 01  H_Biên [cd] PTNL_Toán-T 03  H_Hà [tt] CNghệ_NN-S 06  N_Tuấn GDQP_AN-Q 01  L_Anh 

CNghệ_NN-S 03  H_Nhung [tt] Địa-D 01  H_Biên [cd] PTNL_Toán-T 03  H_Hà [tt] PTNL_Toán-T 01  L_Bình Hóa-H 01  H_Cường [tt]

Toán-T 06  Đ_Lan PTNL_Văn-V 09  N_Tiên [tp] GDKTPL-G 04  L_Quyên Sinh-S 06  N_Tuấn Sinh-S 01  N_Giang 

PTNL_Văn-V 02  V_Duy PTNL_Văn-V 09  N_Tiên [tp] PTNL_Văn-V 10  V_Trinh GDĐP-G 05  P_Thủy Tin_IT-I 02  P_Hằng 

Địa-D 03  N_Phương [tt] GDQP_AN-Q 02  H_Tâm CNghệ_NN-S 06  N_Tuấn GDKTPL-G 05  P_Thủy Toán-T 04  H_Huệ 

Văn-V 02  V_Duy GDKTPL-G 05  P_Thủy Toán-T 03  H_Hà [tt] CNghệ_NN-S 06  N_Tuấn Toán-T 04  H_Huệ 

Văn-V 02  V_Duy Sinh-S 02  H_Hùng Sử-U 03  N_Nhung [tt] Văn-V 07  N_Ngọc PTNL_Văn-V 09  N_Tiên [tp]

Toán-T 06  Đ_Lan Sử-U 04  V_Oanh Văn-V 10  V_Trinh Văn-V 07  N_Ngọc PTNL_Văn-V 09  N_Tiên [tp]

Toán-T 06  Đ_Lan CNghệ_NN-S 02  H_Hùng Sinh-S 06  N_Tuấn Toán-T 01  L_Bình Tin_IT-I 02  P_Hằng 
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Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

S2

C2

S3

C3

S4

C4

S5

C5

S6

C6

S7

12B08 12B09 12B10 12B11 12B12
SHTT_DC-L 04  T_Phi SHTT_DC-T 05  V_Hưng SHTT_DC-T 04  H_Huệ SHTT_DC-H 02  L_Đăng SHTT_DC-T 06  Đ_Lan 

TNHN_1-L 04  T_Phi TNHN_1-T 05  V_Hưng TNHN_1-T 04  H_Huệ TNHN_1-H 02  L_Đăng TNHN_1-T 06  Đ_Lan 

TNHN_2-L 04  T_Phi TNHN_2-T 05  V_Hưng TNHN_2-T 04  H_Huệ TNHN_2-H 02  L_Đăng TNHN_2-T 06  Đ_Lan 

Toán-T 01  L_Bình T.Anh-A 10  Đ_Trinh Lý-L 01  Đ_Bình Tin_IT-I 03  T_Ly Sử-U 04  V_Oanh 

Toán-T 01  L_Bình T.Anh-A 10  Đ_Trinh Lý-L 01  Đ_Bình Lý-L 02  V_Dũng Lý-L 04  T_Phi 

Lý-L 04  T_Phi Sử-U 04  V_Oanh Tin_IT-I 05  N_Thặng Hóa-H 02  L_Đăng Hóa-H 04  L_Phong 

PTNL_Văn-V 07  N_Ngọc Sử-U 04  V_Oanh Sử-U 02  Đ_Minh Hóa-H 02  L_Đăng T.Anh-A 08  L_Thu [tp]

Sử-U 02  Đ_Minh Lý-L 05  L_Thuyền Hóa-H 04  L_Phong Sử-U 04  V_Oanh T.Anh-A 08  L_Thu [tp]

T.Anh-A 08  L_Thu [tp] Toán-T 05  V_Hưng Hóa-H 04  L_Phong T.Anh-A 03  N_Huyền Văn-V 10  V_Trinh 

T.Anh-A 08  L_Thu [tp] Văn-V 02  V_Duy GDĐP-G 01  T_Lên [gt] T.Anh-A 03  N_Huyền Văn-V 10  V_Trinh 

Toán-T 01  L_Bình GDQP_AN-Q 01  L_Anh Sinh-S 03  H_Nhung [tt] PTNL_Văn-V 03  H_Hằng Toán-T 06  Đ_Lan 

Sinh-S 04  P_Phăng Sinh-S 02  H_Hùng PTNL_Văn-V 01  Đ_Dung [tt] Sinh-S 01  N_Giang GDĐP-P 01  B_Huy [hp]

GDQP_AN-Q 01  L_Anh Sinh-S 02  H_Hùng PTNL_Văn-V 01  Đ_Dung [tt] Sinh-S 01  N_Giang GDĐP-P 01  B_Huy [hp]

Hóa-H 05  T_Thơ GDĐP-D 02  T_Ngân TNHN-3-V 01  Đ_Dung [tt] Toán-T 06  Đ_Lan Sinh-S 04  P_Phăng 

T.Anh-A 08  L_Thu [tp] TNHN-3-V 02  V_Duy Sinh-S 03  H_Nhung [tt] Văn-V 03  H_Hằng Lý-L 04  T_Phi 

Hóa-H 05  T_Thơ PTNL_Văn-V 02  V_Duy T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Văn-V 03  H_Hằng T.Anh-A 08  L_Thu [tp]

PTNL_Văn-V 07  N_Ngọc PTNL_Văn-V 02  V_Duy T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Lý-L 02  V_Dũng PTNL_Toán-T 06  Đ_Lan 

PTNL_Toán-T 01  L_Bình Toán-T 05  V_Hưng PTNL_Toán-T 04  H_Huệ Lý-L 02  V_Dũng PTNL_Toán-T 06  Đ_Lan 

Lý-L 04  T_Phi Toán-T 05  V_Hưng PTNL_Toán-T 04  H_Huệ T.Anh-A 03  N_Huyền Văn-V 10  V_Trinh 

Văn-V 07  N_Ngọc Văn-V 02  V_Duy Văn-V 01  Đ_Dung [tt] PTNL_Toán-T 06  Đ_Lan PTNL_Văn-V 10  V_Trinh 

Văn-V 07  N_Ngọc Văn-V 02  V_Duy Toán-T 04  H_Huệ PTNL_Toán-T 06  Đ_Lan Tin_IT-I 01  N_Hải [tt]

TNHN-3-V 07  N_Ngọc GDĐP-D 02  T_Ngân Toán-T 04  H_Huệ GDĐP-P 01  B_Huy [hp] GDQP_AN-Q 01  L_Anh 

Tin_IT-I 03  T_Ly Tin_IT-I 02  P_Hằng GDQP_AN-Q 01  L_Anh GDĐP-P 01  B_Huy [hp] TNHN-3-V 10  V_Trinh 

Hóa-H 05  T_Thơ Toán-T 05  V_Hưng T.Anh-A 02  N_Hằng [tt] Hóa-H 02  L_Đăng PTNL_Văn-V 10  V_Trinh 

PTNL_Toán-T 01  L_Bình Tin_IT-I 02  P_Hằng Hóa-H 04  L_Phong Toán-T 06  Đ_Lan Sinh-S 04  P_Phăng 

Sinh-S 04  P_Phăng Lý-L 05  L_Thuyền Tin_IT-I 05  N_Thặng Toán-T 06  Đ_Lan Hóa-H 04  L_Phong 

Văn-V 07  N_Ngọc Lý-L 05  L_Thuyền Toán-T 04  H_Huệ GDQP_AN-Q 01  L_Anh Hóa-H 04  L_Phong 

GDĐP-D 02  T_Ngân Hóa-H 01  H_Cường [tt] Toán-T 04  H_Huệ Văn-V 03  H_Hằng Toán-T 06  Đ_Lan 

Toán-T 01  L_Bình PTNL_Toán-T 05  V_Hưng Sử-U 02  Đ_Minh Toán-T 06  Đ_Lan Lý-L 04  T_Phi 

Sử-U 02  Đ_Minh PTNL_Toán-T 05  V_Hưng Văn-V 01  Đ_Dung [tt] PTNL_Văn-V 03  H_Hằng Toán-T 06  Đ_Lan 

Tin_IT-I 03  T_Ly T.Anh-A 10  Đ_Trinh Văn-V 01  Đ_Dung [tt] Sử-U 04  V_Oanh Toán-T 06  Đ_Lan 

GDĐP-D 02  T_Ngân Hóa-H 01  H_Cường [tt] Lý-L 01  Đ_Bình Tin_IT-I 03  T_Ly Tin_IT-I 01  N_Hải [tt]

Lý-L 04  T_Phi Hóa-H 01  H_Cường [tt] GDĐP-G 01  T_Lên [gt] TNHN-3-V 03  H_Hằng Sử-U 04  V_Oanh 
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Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4
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Tiết 1

Tiết 2
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Tiết 1
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Tiết 4

Tiết 5

S2

C2

S3

C3

S4

C4

S5

C5

S6

C6

S7

12B13 12B14
SHTT_DC-A 04  H_Nhi SHTT_DC-A 11  T_Vân 

TNHN_1-A 04  H_Nhi TNHN_1-A 11  T_Vân 

TNHN_2-A 04  H_Nhi TNHN_2-A 11  T_Vân 

Lý-L 03  T_Nguyên T.Anh-A 11  T_Vân 

Hóa-H 03  B_Hạnh Văn-V 09  N_Tiên [tp]

Toán-T 05  V_Hưng Văn-V 09  N_Tiên [tp]

Toán-T 05  V_Hưng Văn-V 09  N_Tiên [tp]

T.Anh-A 04  H_Nhi Sinh-S 03  H_Nhung [tt]

T.Anh-A 04  H_Nhi Sử-U 02  Đ_Minh 

Văn-V 01  Đ_Dung [tt] TNHN-3-V 09  N_Tiên [tp]

Sinh-S 02  H_Hùng Toán-T 03  H_Hà [tt]

GDĐP-P 03  M_Phương [hp] Toán-T 03  H_Hà [tt]

GDĐP-P 03  M_Phương [hp] Lý-L 06  V_Yến [tt,cd]

GDQP_AN-Q 01  L_Anh Lý-L 06  V_Yến [tt,cd]

Tin_IT-I 05  N_Thặng Hóa-H 05  T_Thơ 

Toán-T 05  V_Hưng Sinh-S 03  H_Nhung [tt]

T.Anh-A 04  H_Nhi Sử-U 02  Đ_Minh 

Sử-U 03  N_Nhung [tt] PTNL_Toán-T 03  H_Hà [tt]

Sử-U 03  N_Nhung [tt] PTNL_Toán-T 03  H_Hà [tt]

PTNL_Toán-T 05  V_Hưng Tin_IT-I 01  N_Hải [tt]

Văn-V 01  Đ_Dung [tt] GDQP_AN-Q 01  L_Anh 

Văn-V 01  Đ_Dung [tt] GDĐP-P 03  M_Phương [hp]

Hóa-H 03  B_Hạnh GDĐP-P 03  M_Phương [hp]

Tin_IT-I 05  N_Thặng PTNL_Văn-V 09  N_Tiên [tp]

PTNL_Văn-V 01  Đ_Dung [tt] PTNL_Văn-V 09  N_Tiên [tp]

PTNL_Văn-V 01  Đ_Dung [tt] Tin_IT-I 01  N_Hải [tt]

TNHN-3-V 01  Đ_Dung [tt] Hóa-H 05  T_Thơ 

Toán-T 05  V_Hưng Hóa-H 05  T_Thơ 

Hóa-H 03  B_Hạnh Lý-L 06  V_Yến [tt,cd]

Sinh-S 02  H_Hùng T.Anh-A 11  T_Vân 

PTNL_Toán-T 05  V_Hưng T.Anh-A 11  T_Vân 

Lý-L 03  T_Nguyên Toán-T 03  H_Hà [tt]

Lý-L 03  T_Nguyên Toán-T 03  H_Hà [tt]


